	UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẮNG
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn: TOÁN – Lớp 1
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)



Họ và tên: …………………………….Lớp: 1…..Số báodanh:……Phòngthi:…

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM( 4 điểm)
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 
Câu 1 :  ( 1 điểm ): 
a) Số bé nhất trong các số : 3 , 0 , 10 , 7 là:
	A. 10
	B. 3
	C. 0



b)  Số lớn nhất trong các số sau: 10 , 4 , 8 , 5  là:
	A. 4
	B. 10
	C. 5



Câu 2: ( 1 điểm ) 
a) Dấu để điền vào ô trống của phép tính 3 + 6      6  là: 

	A. >
	B. <
	C. =



b) Đúng ghi Đ, sai ghi S
    4 + 5 = 9                                10 – 2 = 7 
Câu 3:( 1 điểm ) 
a)   Kết  quả của phép tính: 7 + 3 = ?  là:
A. 10                                         B. 9                                 C. 8
b)   Kết  quả của phép tính: 10 -  6  = ?  là:
A. 4                                        B. 5                                C. 6

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu 4: Số ?(  1điểm ) 
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Câu 5: Tính ( 1 điểm ) 
10 - 5  =……                              7 + 0 = …….                         
 5 + 5 =  …..                               3 + 6 =…….        
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Câu 7: Điền dấu ( >,<,=) vào chỗ chấm : ( 1 điểm ) 
6 + 3 .......8                                     5 + 4 …...5 + 5
9 …...  9 - 1                                    4 + 6 …… 10 – 3
Câu 8: Tính ( 1 điểm )
4 + 3 + 2 = ……..                             9 – 6 + 1 = …………
Câu 9: ( 1 điểm )  Sắp xếp các số 10, 6, 8, 2 theo thứ tự từ lớn đến bé:
…………………………………………………………………………………..

 Câu 10: Số ? ( 1 điểm ) 
Hình vẽ sau có …….. hình tam giác.

                                          





	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN  LÃO
                   TRƯỜNG TH AN THẮNG

	                           HƯỚNG DẪN CHẤM- BIỂU ĐIỂM
KIỂM TRA HKI- NĂM HỌC 2025 - 2026
                                    Môn Toán-  Líp 1 



A.TRẮC NGHIỆM

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3

	Đáp án
	Điểm
	Đáp án
	Điểm
	Đáp án
	Điểm

	a) C
b) B
	0,5
0,5
	a) A
b) Đ- S
	0,5
0,5
	a) A
b) A
	0,5
0,5



B. TỰ LUẬN
Câu 4( 1 điểm): Đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm
Câu 5(1 điểm):  Đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm
Câu 6 (1điểm):  Điền đúng mỗi phần được 0,5 điểm
6 + 2 = 8
7 – 4 = 3
Câu 7 (1điểm):  Điền đúng mỗi phần được 0,25 điểm
Câu 8 (1điểm): Điền đúng mỗi phần được 0,5 điểm
Câu 9(1điểm): Sắp xếp đúng được 1 điểm
Câu 10 (1điểm): Có 5 hình tam giác































	UBND XÃ AN LÃO
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẮNG
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn: TIẾNG VIỆT – Lớp 1
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)



Họ và tên: …………………………….Lớp: 1…..Số báodanh:……Phòngthi:…

A. KIỂM TRA ĐỌC( 10 điểm)
I. Đọc( 6 điểm)
- ui, ưi, ao, eo
- bụi cỏ , dãy núi , gửi thư, ngôi sao,quả táo, cái kẹo , ao bèo..
- Con chim ri vẫn chăm chỉ. Chú tha rơm khô về khéo léo làm tổ.

II.  Đọc hiểu: (4 điểm) Đọc thầm và trả lời câu hỏi dưới đây:

  	Cạnh sân nhà Lan  là cây  hoa  gạo. Tháng ba, hoa nở đỏ thắm . Chào mào, sáo sậu bay về đây tụ tập râm ran.

Câu 1 :( 1điểm) :Cạnh sân nhà Lan là cây gì? 
     A. Cây cam
     B. Cây gạo
     C. Cây chanh

Câu 2 : ( 1 điểm): Hoa gạo màu gì?
      A. Màu đỏ
      B. Màu trắng
      C. Màu xanh

Câu 3 : ( 1 điểm):  Đoạn đọc có mấy câu ?
A. 1 Câu
B. 2 câu
C. 3 câu
Câu 4 : ( 1 điểm): Tìm từ trong bài điền vào chỗ trống
   	Tháng ba, hoa ...............................................................

B.KIỂM TRA VIẾT( 10 điểm)
I. Viết chính tả( 7 điểm)( nhìn lên bảng chép)
Mấy chú chim sơn ca hót líu lo tạo thành một bản nhạc.
II. LÀM BÀI TẬP( 3 điểm)
Câu 1:( 1 điểm) Điền vào chỗ trống:   c, k  hay  q 
	    .......uả  na
      cò..….è
	......ì đà
                 …ề …à


Câu 2:( 1điểm): Điền vào chỗ trống g hay gh? 

..…..a tàu              ……..ế đá                ….…é thăm             gập ……..ềnh

Câu 3: ( 1điểm):Nối A với B

                         A                                                       B
	Quả mít
	             cái đầu

	Ô tô chạy  
	      chín thơm phức

	Bé lắc lư
	              tốc độ cao





          Tập thể dục                                                                     buổi sáng


































	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN  LÃO
                TRƯỜNG TH AN THẮNG

	                           HƯỚNG DẪN CHẤM- BIỂU ĐIỂM
KIỂM TRA HKI- NĂM HỌC 2025 - 2026

              Môn Tiếng Việt-  LỚP 1 




A. Kiểm tra đọc hiểu (4 điểm) 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3

	Đáp án
	Điểm
	Đáp án
	Điểm
	Đáp án
	Điểm

	B
	1
	A
	1
	C
	1



Câu 4 ( 1 điểm) : nở đỏ thắm.
B. Kiểm tra viết  (10 điểm)
1.Bài tập ( 3 điểm)
Câu 1. Điền vào chỗ trống c, k  hay  q ( Học sinh làm đúng mỗi phần được 0,25điểm)
 
	           quả  na
           cò kè
	kì đà
                   kề cà


Câu 2:( 1điểm): Điền vào chỗ trống g hay gh? ( Học sinh làm đúng mỗi phần được 0,25điểm)

ga tàu              ghế đá               ghé thăm             gập ghềnh

Câu 3: ( 1điểm):Nối A với B)  ( Học sinh làm đúng mỗi phần được 0,25điểm)

                         A                                                       B
	Quả mít
	               cái đầu

	

Ô tô chạy     
	chín thơm phức

	Bé lắc lư
	            tốc độ cao


	
          Tập thể dục                                                                   buổi sáng
 
2. Tập chép: 7 điểm
- Yêu cầu viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ, trình bày sạch đẹp.
- Sai 3 lỗi trừ 1 điểm (phụ âm đầu, vần)
- Những lỗi sai giống nhau trừ 1 lần điểm.
- Chữ đầu câu, học sinh không viết hoa không trừ điểm.
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